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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thƣởng giáo viên và học sinh đạt huy chƣơng Giải thể thao học sinh cấp thành 

phố, giáo viên và học sinh đạt giải cuộc thi “Thử thách nhà bảo vệ môi trƣờng trẻ”; học sinh 

đạt giải cuộc thi đua xe năng lƣợng mặt trời, học sinh đạt giải hội thi đua xe điện hóa năm 

học 2021 - 2022 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

  Căn cứ Quyết định 114/QĐ ngày 13 tháng 02 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về thành lập trường THPT Nguyễn Hữu Huân; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học; 

 Căn cứ đề xuất của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt huy chương Giải thể thao học sinh cấp 

thành phố, giáo viên và học sinh đạt giải cuộc thi “Thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ”; học sinh 

đạt giải cuộc thi đua xe năng lượng mặt trời, học sinh đạt giải hội thi đua xe điện hóa năm học 

2021 – 2022 (theo danh sách đính kèm) 

Điều 2. Kinh phí và hình thức khen thưởng thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy 

chế hoạt động Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân năm học 2021 - 

2022. 

Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ Văn phòng và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 
 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Đức Chính 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN VÀ HỌC SINH ĐẠT HUY CHƢƠNG GIẢI 

THỂ THAO HỌC SINH CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

1. Thầy Nguyễn Ngọc Đức – Tổ trưởng tổ TD-GDQPAN – Huyến luyện môn bóng bàn 

2. Thầy Nguyễn Đức Ngọc Triệu – Giáo viên tổ TD-GDQPAN – Huyến luyện môn cầu lông 

3. Lê Tuấn Hưng - 11 Chuyên Lý Hóa - Huy chương Bạc đồng đội Nam môn bóng bàn 

4. Nguyễn Ngọc Huy Phúc - 12A2 - Huy chương Bạc đồng đội Nam môn bóng bàn 

5. Nguyễn Hoàng Tuấn - 12A3 - Huy chương Bạc đồng đội Nam môn bóng bàn 

6. Nguyễn Ngọc Phương Tâm - 10 Chuyên Hóa - Huy chương Bạc đơn nữ môn bóng bàn 

7. Nguyễn Ngọc Huy Phúc - 12A2 -  Huy chương đồngđôi Nam Nữ  môn bóng bàn 

8. Nguyễn Ngọc Phương Tâm  - 10 Chuyên Hóa - Huy chương đồng đôi Nam Nữ  môn bóng bàn 

9. Đỗ Gia Huy - 12A2 - Huy chương Bạc đôi Nam – Nữ môn cầu lông 

10. Nguyễn Hoàng Vân Chi - 10A4 - Huy chương Bạc đôi Nam – Nữ môn cầu lông 

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI TH  

THÁCH NHÀ  ẢO VỆ M I TRƢỜNG TR  NĂM HỌC 2021 – 2022 

1. Cô Nguyễn Trần Qu nh Phương – Tổ trưởng tổ Hóa  

2. Nguyễn Thụy Ngọc Thanh  - 11B1 – Giải nhất 

3. Nguyễn Thành Khang Bảo -11B1 – Giải nhất 

4. Trần Hu nh Thảo Vân - 11B1 – Giải nhất 

5. Ngô Gia Thảo - 11A3 – Giải nhất 

6. Nguyễn Minh Thông - 10 Chuyên Hóa – Giải ba 

7. Nguyễn Hồng Trân - 10 Chuyên Hóa – Giải ba 

8. Đỗ Khánh Ngọc - 10 Chuyên Hóa – Giải ba 

9. Đặng Thái Bình - 10 Chuyên Hóa – Giải ba 

DANH SÁCH GIẢI ĐUA XE ĐIỆN H A 

STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP GIẢI 

1.  

Ngô Đình Nh t Long 

10A3 Nhất 
Trịnh Th y  n 

Phạm Thị  uân Thư 

V  Hoài Nam 

2.  Đồng Huy Tuấn 11 chuyên Lý Hóa Nh  



Nguyễn Lê Đăng Minh 

Nguyễn Đức Tâm 

Cao V  Hoàng Long 

3.  

Nguyễn Thảo Vy 

10A3 Nh  
Nguyễn V  Cát Tường 

Cao Phương Uyên 

Lê Phạm Nh  Uyên 

4.  

Nguyễn Phú Đức 

10A2 Ba 
Nguyễn Trần Minh Thành 

Nguyễn Viết Hoàng Gia 

Nguyễn Thanh H ng 

5.  

Hồ Nguyễn Quang Huy 

11A1 Ba 
Cao Thanh Phong 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn  nh Thư 

6.  

Lê Nguyễn Tấn Đạt 

11 chuyên Lý Hóa Ba 
Lê Tuấn Hưng 

Hoàng Ngọc Hải 

Đoàn Lê Gia Huy 

7.  

Đoàn Nguyễn Tường Vy 

10 chuyên Toán  huy n khích Mai Qu nh Châu 

Đào Phan Tiến Đức 

8.  

Trịnh Nguyễn Phư c Điền 

11A1  huy n khích Đặng Mai Hoàng Long 

Hu nh Nh t Tân 

9.  

Kiều Minh Thy 

11 chuyên Lý Hóa  huy n khích Nguyễn B ch Hà My 

Nguyễn Đỗ Nguyên 



Nguyễn Ngọc Lan  nh 

10.  

Hà Thị Thu Hiền 

11 chuyên Lý Hóa  huy n khích Trần Trịnh Khánh Ly 

Nguyễn Thanh Mai 

11.  

V  Khánh Linh 

10A3  huy n khích 
Nguyễn Văn Thái 

Trương Đào Phương Thảo  

Nguyễn Trung T n 

12.  Nguyễn Đình Huy Hoàng 10A2 
Thi t k  mô h nh 

đ p nhất 

 

DANH SÁCH GIẢI ĐUA XE ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

 

Stt Họ và tên L p Giải 

1 Hu nh Ngọc Tường Vy 10D3 Giái nhất 

2 Trần Ngọc Thương 10D3 Giái nhất 

3 Lê Thị Thanh Thảo 10D3 Giái nhất 

4 Phạm Quốc Huy 10 chuyên Lý Giải nhì 

5 Dư Diệu Quân 10 chuyên Lý Giải nhì 

6 

Nguyễn Hoàng Đăng 

Khánh 10 chuyên Lý Giải nhì 

7 Nguyễn Hoàng Phúc 10 chuyên Lý Giải ba 

8 Đặng  nh Khang 10 chuyên Lý Giải ba 

9 Thái Hoàng Minh Hiếu 10 chuyên Lý Giải ba 

10 Nguyễn  n Phú 10A3 Giải ba 

11 Nguyễn Thiện Nhân 10A3 Giải ba 

12 Nguyễn Đỗ Ngọc  nh 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

13 Nguyễn Quang Thái 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

14 Võ Lê Uyên Trang 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

15 Phạm Đức Thanh Bình 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

16 Thái Đăng Khoa 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

17 Hà Gia Huy 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

18 Trần Lữ Phương Nam 10A4 Giải khuyến kh ch 

19 Lê Thành Đạt 10A4 Giải khuyến kh ch 

20 Trần Văn Đức 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 



21 Lê Minh Hoàng 10 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

22 Hu nh Trung Kiên 11B2 Giái nhất 

23 Nguyễn Đăng Khoa 11B2 Giái nhất 

24 Nguyễn Thanh Đức 11B2 Giái nhất 

25 V  Lê Kiều Vy 11D2 Giải nhì 

26 Phan  nh Tuấn 11D2 Giải nhì 

27 

Hu nh Quang Đức 

Toàn 11D2 Giải nhì 

28 Trần Bảo Nghi 11B1 Giải ba 

29 B i Ngọc Yến Nhi 11B1 Giải ba 

30 Nguyễn Ngô Minh Tr  11B1 Giải ba 

31 Trịnh Mẫn Nghi 11D2 Giải ba 

32 Đặng Bảo Như 11D2 Giải ba 

33 Lê Hoàng Ngọc Minh 11D2 Giải ba 

34 Trần Tuấn Kiệt 11A3 Giải khuyến kh ch 

35 Phạm Thu Huyền 11A3 Giải khuyến kh ch 

36 Lê Bảo Trân 11A3 Giải khuyến kh ch 

37 Nguyễn Văn Ch  Tài 11A7 Giải khuyến kh ch 

38 Nguyễn Trọng  n 11A7 Giải khuyến kh ch 

39 Lê Nam Hưng 11A7 Giải khuyến kh ch 

40 Nguyễn Thảo Hân 11B1 Giải khuyến kh ch 

41 Trần Thị Yến Nhi 11B1 Giải khuyến kh ch 

42 Lê Thiện Ân 11 chuyên Toán Giải khuyến kh ch 

43 Trịnh Duy Nghiêm 11 chuyên Toán Giải khuyến kh ch 

44 Nguyễn Trường  n 11 chuyên Toán Giải khuyến kh ch 

45 Nguyễn Kha Điền 12A1 Giái nhất 

46 Nguyễn Ch  Thành 12A1 Giái nhất 

47 Tống Ngọc Quý 12A1 Giái nhất 

48 Phạm Thị Mỹ Oanh 12A2 Giải nhì 

49 Hu nh Phạm Thanh Vy 12A2 Giải nhì 

50 

Đàm Ngọc Nguyên 

Thảo 12A2 Giải nhì 

51 Nguyễn Quốc Việt 12A1 Giải ba 

52 Phạm Minh Nh t 12A1 Giải ba 

53 Đoàn Thiên Ân 12A1 Giải ba 

54 Lê Nguyễn Qu nh  nh 12D1 Giải ba 

55 Nguyễn Lê  nh Thư 12D1 Giải ba 

56 

Nguyễn Nguyên 

Phương 12D1 Giải ba 

57 Nguyễn Văn  n 12A1 Giải khuyến kh ch 

58 Ngô Đình Thái Long 12A1 Giải khuyến kh ch 

59 Nguyễn Hữu T n 12A1 Giải khuyến kh ch 

60 Dương Trung Nguyên 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

61 Nguyễn Thiên Đạt 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

62 Hà Gia Bảo 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 



63 Nguyễn Tiến Đạt 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

64 Nguyễn Thiện Phú 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

65 Đoàn Gia Huy 12 chuyên Lý Giải khuyến kh ch 

 


